
PHỤ LỤC I 

Công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm  

hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 

 (Kèm theo Kế hoạch số:       /UBND-KH ngày      /     /2023 của UBND huyện) 

 
 

STT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL) 

1 

Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật 

Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

2 
Tổ chức Hội nghị tập huấn hoặc ban hành văn bản hướng dẫn chuyên 

sâu Luật Ban hành văn bản QPPL 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 
Qúy II/2023 

 

3 
Tổ chức thẩm định, góp ý kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản 

QPPL 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

4 
Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác xây dựng văn bản QPPL cho các 

địa phương 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

II CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL 

1 Tự kiểm tra thường xuyên văn bản do UBND huyện ban hành trong năm Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

2 
Tổ chức tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND huyện ban hành từ trước 

đến nay trong lĩnh vực nội vụ, văn hóa 
Phòng Tư pháp Phòng Văn Hóa, Nội vụ Quý IV/2023 
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STT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

3 
Thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành 

ngay sau khi có căn cứ để rà soát hoặc khi có yêu cầu của cấp trên 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

4 Kiểm tra văn bản QPPL do cấp xã ban hành trong năm Phòng Tư pháp UBND cấp xã 
Trong năm 

2023 

 

III CÔNG TÁC HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP KỲ 2019 - 2023 

1 Giai đoạn 1: từ tháng 01/2023 đến ngày 30/6/2023 

1.1 

Tập hợp các Nghị quyết, Quyết định QPPL còn hiệu lực trong kỳ hệ 

thống hóa 2014 - 2018 và các Nghị quyết, Quyết định QPPL được ban 

hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2022 

Văn phòng HĐND-

UBND 
Phòng Tư pháp 

Trước ngày 

20/03/2023 

 

1.2 Thực hiện rà soát văn bản để hệ thống hóa Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện 

Trước ngày 

30/5/2023 

 

1.3 

Lập các danh mục văn bản theo Mẫu số 03, 04, 05, 06 Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và gửi kết 

quả về Sở Tư pháp 

Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện 

Trước ngày 

30/6/2023 

 

2 Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 20/3/2024 

2.1 
Tập hợp các Nghị quyết, Quyết định QPPL được ban hành từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 

Văn phòng HĐND-

UBND 
Phòng Tư pháp 

Trước ngày 

05/01/2024 

 

2.2 Thực hiện rà soát văn bản để hệ thống hóa Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện 

Trước ngày 

10/01/2024 

 

2.3 

Lập các danh mục văn bản theo Mẫu số 03, 04, 05, 06 Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và gửi kết 

quả về Sở Tư pháp 

Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện 

Trước ngày 

15/01/2024 

 

2.4 Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023  Phòng Tư pháp Các phòng, ban, ngành cấp Trước ngày  
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STT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

huyện 05/3/2024  

2.5 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
Văn phòng HĐND-

UBND 
Phòng Tư pháp 

Trước ngày 

01/3/2024 

 

2.6 
Đăng tải kết quả hệ thống hóa theo quy định hoặc tổ chức in ấn Tập hệ 

thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 

Văn phòng HĐND-

UBND 
Phòng Tư pháp 

Trước ngày 

15/3/2024 

 

2.7 
Tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 trên địa 

bàn huyện 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trước ngày 

20/3/2024 

 

IV CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1 

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản QPPL về xử lý vi phạm 

hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù 

hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn 

Các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Phòng Tư pháp 
Trong năm 

2023 

 

2 

Tổng hợp kiến nghị, phản ánh của các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

UBND cấp xã về những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư 

pháp, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung để 

nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

3 
Triển khai Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Theo hướng 

dẫn của Bộ 

Tư pháp 

 

4 Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Tháng 

12/2023 
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STT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

5 

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm 

tra văn bản QPPL và kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung vào các 

lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định 

là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

6 

Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc thực hiện cắt giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia 

Các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; 

UBND cấp  xã 

Phòng Tư pháp 
Trong năm 

2023 

 

7 
Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2023 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Sau khi có 

Kế hoạch do 

UBND tỉnh 

ban hành 

 

8 

Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật: tiếp nhận, thu 

thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và 

thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành 

pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra các phản ánh, kiến nghị; xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh 

Phòng Tư pháp 
Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Trong năm 

2023 

 

9 
Tổ chức Hội nghị tập huấn hoặc ban hành văn bản hướng dẫn về công 

tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 
Quý III/2023 

 

10 
Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Phòng Tư pháp và 

các phòng, ngành 

liên quan 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 
Quý III/2023 

 

11 
Thực hiện chế độ báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật 
Phòng Tư pháp 

Các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; UBND cấp xã 

Theo định kỳ 

và đột xuất 

khi có yêu 

cầu của cơ 

quan có thẩm 

quyền 
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STT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

V CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 

1 
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2024 

Các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; 

UBND cấp  xã 

Phòng Tư pháp 
Trong năm 

2023 

 

2 
Tọa đàm/tập huấn về một số vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp 

Các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; 

UBND cấp  xã 

Phòng Tư pháp 
Trong năm 

2023 
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